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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 111.932.767.516 23.073.405.266USDTỔNG TRỊ GIÁ

 318.422.690 70.820.408USD 1 Hàng thủy sản

 220.161.444 41.223.992USD 2 Hàng rau quả

 150.757.898 28.026 31.146.842Tấn 3 Hạt điều  5.972

 1.098.311.653 286.587 170.115.445Tấn 4 Cà phê  37.115

 135.435.266 29.406 30.341.872Tấn 5 Hạt tiêu  5.998

 127.360.192 23.676.012USD 6 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 219.580.957 48.079.188USD 7 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 590.045.026 111.812.677USD 8 Hóa chất

 515.633.675 98.583.800USD 9 Sản phẩm hóa chất

 724.024.430 598.416 115.807.677Tấn 10 Chất dẻo nguyên liệu  90.497

 1.627.389.603 343.960.104USD 11 Sản phẩm từ chất dẻo

 32.215.862 18.949 5.121.010Tấn 12 Cao su  2.808

 367.652.790 76.168.575USD 13 Sản phẩm từ cao su

 1.090.492.627 229.896.155USD 14 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 192.902.371 40.593.000USD 15 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

 2.830.097.683 571.702.359USD 16 Gỗ và sản phẩm gỗ

 2.571.183.728 516.418.979USD- Sản phẩm gỗ

 438.161.748 94.762.055USD 17 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 1.301.584.205 517.730 278.039.531Tấn 18 Xơ, sợi dệt các loại  108.911

 7.961.265.344 1.733.036.672USD 19 Hàng dệt, may

 319.661.546 64.975.281USD 20 Vải mành, vải kỹ thuật khác

 6.914.426.640 1.572.643.529USD 21 Giày dép các loại

 668.163.628 143.109.863USD 22 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 115.918.298 23.412.857USD 23 Sản phẩm gốm, sứ

 312.464.506 75.460.250USD 24 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 194.171.030 38.899.608USD 25 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 1.742.586.163 2.351.250 353.210.784Tấn 26 Sắt thép các loại  491.229

 1.115.154.238 235.060.069USD 27 Sản phẩm từ sắt thép

 1.381.476.497 297.167.446USD 28 Kim loại thường khác và sản phẩm



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 26.369.008.629 5.374.289.511USD 29 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 22.336.762.357 4.252.429.056USD 30 Điện thoại các loại và linh kiện

 1.391.328.356 304.726.686USD 31 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 16.658.264.065 3.639.077.070USD 32 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 1.247.537.204 267.493.829USD 33 Dây điện và dây cáp điện

 5.079.701.115 1.048.608.602USD 34 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 593.818.724 129.856.762USD- Tàu thuyền các loại

 3.502.755.799 723.991.428USD- Phụ tùng ô tô

 818.823.978 168.834.653USD 35 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

 5.325.823.802 1.099.118.798USD 36 Hàng hóa khác
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